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Thời gian băt đầu ngày 6/4/ 2020 – Thời gian dự kiến kết thúc ngày 20/6/2020
	Tên bài học
	Số tiết
	Tiết theo PPCT
	Nội dung


	Ghi chú

	HỌC KỲ II


	REVISION
	
	01

02


	Revision: unit 8: vocabulary and phonetics

Revision: The past simple tense


	

	UNIT 8

SPORTS AND GAMES
	6
	     03
__
	Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	1
	04
	Review 3
	

	UNIT 9

CITIES OF THE WORLD


	5
	05
06
07
__

08
09
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	UNIT 10

OUR HOUSE IN THE FUTURE
	5
	10
11
12
__
13
14
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	1
	15

	Review 4
	

	UNIT 11

OUR GREENER WORLD


	5
	16
17
18
__

19
20
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	UNIT 12

ROBOTS
	5
	21
22
23
__

24
25
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	2
	26
27
	Ôn tập từ bài 7- bài 12
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       Thời gian băt đầu ngày 6/4/ 2020 – Thời gian dự kiến kết thúc ngày 20/6/2020
	Tên bài học
	Số tiết
	Tiết theo PPCT
	Nội dung


	Ghi chú

	HỌC KỲ II


	REVISION
	2
	01

02


	Revision: unit 8: vocabulary and phonetics
Revision: connectors: although, despite, in spite of, however/nevertheless
	

	UNIT 8

FILMS
	6
	03
04
__
	Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	1
	05
	Review 3
	

	UNIT 9

FESTIVALS AROUND THE WORLD


	5
	06
07
08
__

09
10
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	UNIT 10

SOURCES OF ENERGY
	5
	11
12
13
__

14
15
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập kiểm tra 45’
	1
	16

	Review 4
	

	UNIT 11

TRAVELLING IN THE FUTURE


	5
	17
18
19
__

20
21
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	UNIT 12

AN OVERCROWDED WORLD
	5
	22
23
24
__

25
26
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	2
	27
28

	Ôn tập từ bài 7- bài 12
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 Thời gian băt đầu ngày 6/4/ 2020 – Thời gian dự kiến kết thúc ngày 20/6/2020
	Tên bài học
	Số tiết
	Tiết theo PPCT
	Nội dung


	Ghi chú

	HỌC KỲ II


	REVISION
	2
	   01

   02
	Revision: unit 8: vocabulary, Grammar and phonetics

Mixture exercises
	

	UNIT 8

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
	6
	     03
04
__
	Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	1
	05
	Review 3
	

	UNIT 9

NATURAL DISASTERS


	5
	06
07
08
__

09
10
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	UNIT 10

COMMUNICATION
	5
	11
12
13
__

14
15
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	1
	16

	Review 4
	

	UNIT 11

SCIENCE AND TECHNOLOGY


	5
	17
18
19
__

20
21
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	UNIT 12

LIFE ON OTHER PLANETS
	5
	22
23
24
__

25
26
__
	Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1
Lesson 3: A closer 2
Lesson 4: Communication
Lesson 5: Skills 1
Lesson 6: Skills 2
Lesson 7: Looking back and project
	__ Khuyến khích HS tự học

__ Khuyến khích HS tự làm

	Ôn tập 
	2
	27
28
	Ôn tập từ bài 7- bài 12
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NĂM HỌC : 2019-2020

Thời gian băt đầu ngày 30/3/ 2020 – Thời gian dự kiến kết thúc ngày 6/6/2020

	Tên bài
	Tiết theo PPCT
	Bài- Nội dung tiết dạy
	Nội dung điều chỉnh
	Ghi chú

	UNIT 6 

The environment
	1
	Lesson 4 : Read   
	-Write (không dạy- HS tự học)
	

	UNIT 7 

Saving energy

	2
	Lesson 1 : Getting started +Listen and Read
	- Listen & Write (không dạy- HS tự học)
	

	
	3
	Lesson 2 : Speak  + Language Focus 
	
	

	
	4
	Lesson 3 : Read
	
	

	
	5
	Revision 
	
	

	UNIT 8 -Celebrations

	6
	Lesson 1 : Getting started +Listen and Read
	- Listen & Write (không dạy- HS tự học)
	

	
	7
	Lesson 2 : Speak + Language focus 
	
	

	
	8
	Lesson 3: Read
	
	

	UNIT 9 -Natural disaster
	9
	Lesson 1 : Getting started -Listen and Read
	- Listen & Speak (không dạy- HS tự học)
	

	
	10
	Lesson 2 : Read
	
	

	
	11
	Lesson 3 : Write + Language Focus 1
	
	

	
	12
	Revision 
	
	

	UNIT 10 -Life on other planets

	13
	Lesson 1 : Getting started & Listen and Read
	- Listen + Speak + Write (không dạy- HS tự học)
	

	
	14
	Lesson 3 : Read (không dạy part a)
	
	

	
	15
	Lesson 3 : Language focus 
	
	

	Revision
	16
	Revision
	
	

	
	17
	Revision
	
	

	
	18
	Revision 
	
	

	
	      Cổ Bi  ngày 28 tháng 3 năm 2020

Người lập

Nhóm trưởng 
Nguyễn Thị Thu Hà


BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
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